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Được thành lập năm 2012, công 
ty SIG Việt Nam là nhà sản xuất 
và phân phối chuyên nghiệp 

khí Ôxy lỏng, Nitơ lỏng, Argon lỏng và 
khí Acetylene. Chúng tôi cũng cung 
cấp dịch vụ nạp khí Ôxy, Nitơ, Argon, 
Carbon Dioxide (CO2), Dissolved Acet-
ylene (D.A), khí gas lạnh R-134a, khí 
cacbon monoxit (CO), khí hydrogen 
(H2), khí heli (H2), khí trộn và khí Ethyl-
ene (C2H4); dịch vụ nạp khí cho chai 
và cụm chai. Thêm vào đó, công ty SIG 
Việt Nam cũng cung cấp các loại khí 
lạnh như: R134A, R410A, R404A, R407C, 
R600A, R290 ở dạng chai sử dụng một 
lần hoặc chai sử dụng nhiều lần với 
nhiều khối lượng từ 3kg đến 450kg.

Ngoài ra, công ty SIG Việt Nam cũng 
cung cấp thêm những dịch vụ khác 
như dịch vụ cho thuê bồn chứa và bồn 
ISO, dịch vụ thiết kế, thi công, lắp đặt 
và quản lý (EPCM) cho hệ thống đường 
ống khí, dịch vụ làm sạch đường ống 
cũng như vận chuyển khí.

Khách hàng của SIG Việt Nam là các 
nhà máy sản xuất thép, nhà máy sửa 
chữa và đóng tàu và nhiều công ty ở 
những lĩnh vực khác như thiết bị bán 
dẫn, điện tử, chế biến thực phẩm và 
nước giải khát, thiết bị làm lạnh, sản 
xuất giấy, v.v..

Established in 2012, SIG Vietnam 
special in the manufacturing of 
Liquid Oxygen, Liquid Nitrogen, 

Liquid Argon, and Acetylene gas. We 
also render the refilling of gas cylin-
ders for compressed Oxygen, Nitro-
gen, Argon, Carbon Dioxide (CO2), 
Dissolved Acetylene (D.A), Refriger-
ant gas R-134a, Carbon Monoxide 
(CO), Hydrogen (H2), Helium (He), 
mixed gases and Ethylene (C2H4) as 
well as the supply of both loose cylin-
der and pallet refills. In addition, SIG 
Vietnam supplies the following refrig-
erants: R134A, R410A, R404A, R407C, 
R600A, R290 available in either dispos-
able cans or cylinders, ranging from 
3kg to 450kg.

Other services and offerings provided 
by SIG Vietnam include rental of stor-
age Tanks and ISO tanks, EPCM (En-
gineering, Procurement, Construction 
and Management) for gas pipeline 
systems, gas purging as well as trans-
portation of gases.

SIG Vietnam customers’ profile in-
cludes steel mills, shipyards, and com-
panies from a wide range of industries 
including semi-conductors, electron-
ic, food and beverage processing, 
cold storage, paper manufacturing, 
etc.

SIG Việt Nam là công ty con của tập 
đoàn Sing Swee Bee, một tập đoàn 
hàng đầu trong lĩnh vực khí công 
nghiệp trong khu vực Châu Á. Được 
thành lập từ năm 1978 với hoạt động 
kinh doanh chủ yếu là xuất khẩu, 
trong những năm qua, tập đoàn Sing 
Swee Bee đã và đang có những bước 
phát triển mang tính chiến lược trong 
lĩnh vực thương mại cũng như sản xuất 
khí công nghiệp và các sản phẩm liên 
quan.

Chiến lược kinh doanh thành công 
của tập đoàn Sing Swee Bee gắn liền 
với khả năng cung cấp sản phẩm 
nhanh chóng và chất lượng, đi đôi với 
việc đảm bảo sự hài lòng của khách 
hàng cũng như dịch vụ hậu mãi tối 
ưu đã giúp cho tập đoàn duy trì tốc 
độ tăng trưởng kinh doanh và mở 
rộng phạm vi hoạt động ra tầm quốc 
tế. Áp dụng những nguyên tắc kinh 
doanh tương tự, SIG Việt Nam quyết 
tâm xây dựng và duy trì hình ảnh và uy 
tín tại Việt Nam.

SIG Việt Nam tự tin rằng tất cả khách 
hàng sẽ hoàn toàn hài lòng với những 
sản phẩm tin cậy và dịch vụ chuyên 
nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi mong 
muốn được phục vụ bạn như những 
khách hàng thân thiết của mình.
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NHIỆM VỤ
Đóng góp vào sự thành công của khách hàng thông qua việc cung 
cấp các giải pháp khí công nghiệp đảm bảo An Toàn, Chất Lượng và 
Khối Lượng.

TẦM NHÌN
Trở thành Nhà cung cấp Giải pháp Khí công nghiệp hàng đầu Việt 
Nam.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Chúng tôi được dẫn dắt bởi 3 giá trị cốt lõi:
CHÍNH TRỰC|TÍCH CỰC|TOÀN TÂM
CHÍNH TRỰC
Đảm bảo các tiêu chuẩn chính trực cao nhất.
Lấy việc kinh doanh trung thực làm nền tảng để đảm bảo quyền lợi 
khách hàng.
TÍCH CỰC
Luôn lấy khách hàng làm trọng tâm.
Cải thiện, cải tiến và tìm tòi các ý tưởng mới.
TOÀN TÂM
Bồi dưỡng tinh thần vì công việc cho tất cả nhân viên.
Cung cấp môi trường thuận lợi để thức đẩy sự tăng trưởng và phát 
triển.

MISSION
To contribute to customers’ success by providing industrial gas solutions 
that guarantee Safety, Quality and Quantity.

VISION
To be a Leading Industrial Gases Solution Provider in Vietnam.

VALUE
We are guided by 3 core values:
INTEGRITY|INITIATIVE|INVOLVEMENT
INTEGRITY
Maintain highest standards of integrity.
Have fair dealing as the basis of our business to safeguard customer 
benefit.
INITIATIVE
Be customer-focused always.
Improve, innovate, and generate new ideas.
INVOLVEMENT
Foster strong sense of belonging for all stakeholders.
Provide conducive environment to promote growth and development.

SIG Vietnam is a subsidiary of Sing Swee 
Bee (SSB) Group, an established compa-
ny with presence and offices across sev-
eral key countries within Asia. Established 
in 1978 with general export as its primary 
business activity, SSB has since grown stra-
tegically, over the years, to encompass 
trading as well as manufacturing of indus-
trial gases and related products as part of 
its range of business services.

Sing Swee Bee’s successful business strat-
egy of providing timely and quality prod-
ucts, coupled with pleasant users’ ex-
perience as well as excellent after-sales 
services, has allowed it to sustain business 
growth and expand its reach interna-
tionally. By employing the same business 
principles, SIG Vietnam aims to build and 
maintain a stellar reputation.

SIG Vietnam is confident that, with our re-
liable products and professional services, 
our customers will be thoroughly satisfied. 
We look forward to being of service to you 
as our customers.
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Hoá dầu
Petro Chemicals

Thực phẩm
Food processing

Hàn và cắt kim loại
Metal cutting & 

welding

Đóng tàu
Ship building

Hoá chất
Chemicals

Y tế và Chăm sóc 
sức khoẻ

Medical & Life 
Support

Điện tử
Electronics

Luyện kim
Metallurgy

Phòng thí nghiệm
Laboratory

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI THUỘC CÁC LĨNH VỰC
OUR CLIENTS ARE COMPANIES OPERATING IN THE FIELDS
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NHÀ MÁY SẢN XUẤT KHÍ
AIR SEPARATION PLANT
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NHÀ MÁY SẢN XUẤT KHÍ ACETYLENE
DISSOLVED ACETYLENE PLANT
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KHÍ CÔNG NGHIỆP
COMPRESSED INDUSTRIAL GASES

Khí Oxy  | Oxygen

Quy cách | Packing: 
- Chai | Cylinder: 40L - 150 bar
                               50L - 200 bar 
- Cụm chai | Pallet 16 cylinders: 50L - 200 bar

Khí hoà tan Acetylene | Dissolved 
Acetylene (D.A)

Quy cách | Packing: 
- Chai | Cylinder: 40L 
- Cụm chai | Pallet 6 cylinders:  40L              

Khí Nito  | Nitrogen

Quy cách | Packing: 
- Chai | Cylinder: 40L - 150 bar
                               50L - 200 bar 
- Cụm chai | Pallet 16 cylinders: 50L - 200 bar
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Khí CO2 | Carbon Dioxide

Quy cách | Packing: 
- Chai | Cylinder: 40L 
- Cụm chai | Pallet 16 cylinders: 40L 

Khí Trộn | Mix Gas

Quy cách | Packing: 
- Chai | Cylinder: 
            40L - 150 bar
            50L - 200 bar 
- Cụm chai | Pallet 16 cylinders: 
             40L - 150 bar  
             50L - 200 bar

Khí đặc biệt | Special gas (He, H2, NH3,..)

Quy cách | Packing: 
- Chai | Cylinder: 40L, 50L
- Cụm chai | Pallet 16 cylinders:  40L, 50L

Khí Argon  | Argon

Quy cách | Packing: 
- Chai | Cylinder: 40L - 150 bar
                               50L - 200 bar 
- Cụm chai | Pallet 16 cylinders: 50L - 200 bar
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BẢNG QUY CHUẨN MÀU CHAI KHÍ
CYLINDER COLOUR CODES

Khí đặc biệt | Specialty 
Gases:

• Calibration Mixtures
• Carbon Monoxide
• Ethylene
• Sulfur Hexafluoride
• Silane
• Research Grade
• Krypton
• Neon
• Xenon
 

Các loại khí khác | Other 
Gases:

• Ammonia
• Chlorine
• Ethylene Oxide (EtO)
• Fuming Gas (Sterilizing Gas)
• Liquefied Petroleum Gas 

(LPG)
• Nitrous Oxide (N2O)
• Sulfur Dioxide (SO2)
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KHÍ CÔNG NGHIỆP HOÁ LỎNG
LIQUEFIED INDUSTRIAL GASES

Bồn chứa | Storage Tank

Sức chứa (Lít) 
Storage Capacity (Litres)

Áp suất làm việc 
Working Pressure(Bar)

5,000 - 50,000 Lên tới | Up to 37

Sản phẩm | Product :  LIN, LOX, LAR, LCO2

Bình LGC | LGC Tank

Sức chứa (Lít) 
Storage Capacity (Litres)

Áp suất làm việc 
Working Pressure(Bar)

175
210

20.1 
35

Sản phẩm | Product :  LIN, LOX, LAR, LCO2

Bồn Microbulk | Microbulk

Sức chứa (lít)|Water 
Capacity (Litres)

Áp suất làm việc | 
Working Pressure (Bar)

1,000 - 5,000 ≤ 35

Sản phẩm | Product :  LIN, LOX, LAR, LCO2, LNG
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KHÍ DẦU MỎ HOÁ LỎNG - KHÍ ĐỐT
LIQUEFIED PETROLEUM GAS - LPG

Bồn LPG | LPG Storage Tank

Sức chứa (Lít) | Storage Capacity (Litres) Áp suất làm việc | Working Pressure (Bar)

Lên tới | Up to 50,000 Lên tới | Up to 100

Sản phẩm | Product : Khí dầu mỏ hoá lỏng | Liquefied Petroleum Gas (LPG)
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BỒN CHỨA KHÍ 
CHAI KHÍ CÔNG NGHIỆP
TANKS & CYLINDERS

 Bồn chứa | Storage Tank

Sức chứa (Lít) | Storage 
Capacity (Litres)

Áp suất làm việc | 
Working Pressure (Bar)

5,000 to 50,000 Up to 37

Sản phẩm | Product : LIN, LOX, LAR, LCO2, LNG

Ứng dụng | Applications
• Để lưu trữ chất lỏng đông lạnh trong thời gian 

dài. | For long-term storage of cryogenic liquid.

* Thiết kế tùy chỉnh có sẵn | Customised design 
available

Bồn Microbulk | Microbulk

Sức chứa (lít)|Water 
Capacity (Litres)

Áp suất làm việc | 
Working Pressure (Bar)

1,000 - 5,000 ≤ 35

Sản phẩm | Product : LIN, LOX, LAR, LCO2, LNG

Bình LGC | Liquefied Gas Cylinder (LGC)

Sức chứa (lít) | Water 
Capacity (Litres)

Áp suất làm việc | 
Working Pressure (Bar)

175 - 495 ≤ 28.8

Sản phẩm | Product : LIN, LOX, LAR, LCO2, LNG

Ứng dụng | Applications
• Ngành Y tế (Phòng oxy cao áp, Liệu pháp lạnh) | Medical Industry (Hyperbaric Chamber, Cryotherapy)
• Phòng thí nghiệm / Nghiên cứu (Sắc ký khí, Lưu trữ sinh học) | Laboratory / Research (Gas 

Chromatography, Biological Storage)
• Gia công kim loại (Hàn và cắt) | Metal Fabrication (Welding and Cutting)
• Xử lý kim loại (Xử lý nhiệt, Đông lạnh sâu, Phun phủ nhiệt) | Metal Processing (Heat Treating, 

Cryotempering, Thermal Spray Coating).
• Xử lý chung (Đóng gói thực phẩm và đồ uống, Làm sạch bằng khí) | General Processing (F&B Packaging, 

Purging)
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Chai khí bằng thép không gỉ | Seamless Steel 
Gas Cylinder

Kích thước (Lít) | Size (Litres) 
1 - 80 
 
Ứng dụng | Application 
Khí công nghiệp, khí y tế & khí đặc biệt. 
Industrial gases, medical gases & specialty gases.

Chai khí bằng nhôm | Aluminium Gas Cylinder 

Kích thước (Lít)| Size (Litres) 
1 - 50  
Ứng dụng | Application 
Khí công nghiệp, khí y tế , khí đặc biệt, ngành công 
nghiệp đồ uống, bình lặn. 
Industrial gases, medical gases, specialty gases,  
beverage industries, scuba diving tank.

Bồn ISO | ISO Tank

Loại | Type Sản phẩm| Product Tổng dung tích (Lít) | 
Gross Capacity (Litres)

Áp suất tối đa | 
MAWP* (Bar)

T50 (20ft.) • Anhydrous Ammonia
• Butane
• Propane
• Propylene
• Refrigerant Gas

24,370 Up to 43

T75 ISO Tank (20ft.) • Liquid Nitrogen (LIN)
• Liquid Oxygen (LOX)
• Liquid Argon (LAR)
• Liquid Ethylene (LC2H4)
• Liquid Ethane (LC2H6)
• Liquefied Natural Gas (LNG)

20,000 8, 10, 16, 18

• Liquid Carbon Dioxide (LCO2)
• Liquid Nitrous Oxide (LN2O)

20,000 24

T75 ISO Tank (40ft.) • Liquid Ethylene (LC2H4)
• Liquefied Natural Gas (LNG)

43,500 8

T75 Offshore Portable 
ISO Tank (10ft.)

• Liquid Nitrogen (LIN)
• Liquid Oxygen (LOX)
• Liquid Argon (LAR)

7,890 6

* Maximum Allowable Working Pressure ( áp suất tối đa)
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Bình thép hàn & Thùng phuy | Welded Steel 
Cylinder & Tonne Drum

Kích thước (Lít) | Size (Litres) 
 21.3, 60, 84, 108 & 133 
Sản phẩm| Product 
Ammonia (NH3), Chlorine (Cl2), Liquefied Petroleum 
Gas (LPG), Propane (C3H8), Propylene (C3H6), Sulfur 
Dioxide (SO2), Refrigerant Gas.

Chai khí Acetylene | Acetylene Cylinder

Các bình Acetylene không chứa amiăng hiện có 
sẵn
Asbestos-free Acetylene cylinders are available.

Bình CNG | CNG Cylinder 

• Loại | Type 1: Hoàn toàn bằng kim loại | Fully 
Metal (Nhôm | Aluminium/Thép | Steel)
• Loại | Type 2: Bán tổng hợp | Semi-Composite 
(Bọc vòng | Hoop-Wrapped)
• Loại | Type 3: Bọc hoàn toàn | Fully Wrapped (Lót 
nhôm | Aluminium Liner)
• Loại | Type 4: Bọc hoàn toàn | Fully Wrapped (Lót 
Polyme | Polymer Liner)

Welded Cylinder

Tonne Drum

Bộ cấp cứu oxy | Oxygen Resuscitation Kit

Kích thước (Lít) | Size (Litres) 
2.9 
Ứng dụng | Application
Dành cho các chuyên gia y tế và những người sơ cứu đã được 
đào tạo sử dụng oxy trong quá trình hồi sinh tim phổi (CPR) và 
cung cấp điều trị ban đầu cho bệnh nhân còn tỉnh táo. 
For medical professionals and trained first-aider to administer 
oxygen during CPR, and provide initial treatment for conscious 
patients.

Chai nhôm composite | Aluminium Composite Cylinder

Kích thước (Lít) | Size (Litres) 
6.8, 9.0 
Ứng dụng | Application 
Bình chữa cháy, máy thở tự động, bình súng bắn sơn, bộ liệu 
pháp oxy tại nhà, bình oxy trên máy bay.  
Fire-fighting cylinder, self-contained breathing apparatus, 
paintball guns cylinder, home oxygen therapy set, aircraft 
oxygen tank.
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THIẾT BỊ
EQUIPMENT

Gas lạnh | Refrigerants

R134A, R404A, R407C, R410A, R507, R417A, 
R290,R600

Van | Valve

	
	 • Van Trung Quốc | China Valve
	
	 • Van Nhật Bản | Japan Valve

Máy bơm | Pump

•	Bơm hút chân không | Vacuum Pump
•	Bơm chiết nạp | Filling Pump

Bộ kiểm tra áp suất thuỷ lực 
Hydraulic Proof Pressure Test Unit

•	Dùng cho 6 chai | For 6 gas cylinders.
•	Phù hợp với bình có đường kính từ 200mm đến 

300mm, và chiều cao từ 700mm đến 1.800mm. 
Suitable for cylinder with diameter between 
200mm to 300mm, and height between 700mm 
to 1,800mm.

•	Áp suất thử lên đến 450 bar | Test pressure up to 
450 bar.

Khung cụm chai & Bộ góp chai|Cylinder Pallet 
Frame & Manifold

Băng keo cao su non chống rò rỉ 
Anti-Leak Thread Seal Tape

Ứng dụng | Application : Chất lỏng, khí 
hoá lỏng & khí | Liquid, Cryogenic Liquid                                    
& Gases

Chiều rộng | Width (mm) : 12
Độ dày | Thickness (mm) : 0.2
Chiều dài | Length (m)    : 5
Chất liệu | Material 	       : PTFE
Dung sai | Thk. Tolerance (mm) : +/- 0.02



16

EPCM SERVICES
THIẾT KẾ, LẮP ĐẶT VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG KHÍ
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NITROGEN PURGING
LÀM SẠCH THIẾT BỊ BẰNG KHÍ NITƠ

Việc xả khí nitơ được sử dụng để làm sạch khí và trơ hóa các bồn chứa với việc hoá hơi ở áp suất cao.
Nitrogen purging is used in the gas free-ing & inerting tanks in high vapor pressure service.

Các quá trình bao gồm | Processes include

•	Trơ hóa bồn chứa | Tank inerting
•	Phủ khí trơ bồn chứa | Tank Blanketing
•	Thay đổi hàng hóa | Change of Cargo
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CHỨNG CHỈ ISO 45001
BUREAU VERITAS CERTIFICATION ISO 45001
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CHỨNG CHỈ ISO 14001
BUREAU VERITAS CERTIFICATION ISO 14001
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CHỨNG CHỈ ISO 9001
BUREAU VERITAS CERTIFICATION ISO 9001
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CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG ÔXY Y TẾ
TEST REPORT OF MEDICAL OXYGEN
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BẢNG PHÂN LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - ÔXY Y TẾ
MEDICAL EQUIPMENT OXYGEN CLASSIFICATION  
MEDICAL OXYGEN
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GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN 
AN TOÀN THỰC PHẨM
CERTIFICATE OF FOOD SAFETY CONDITIONS



25

CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG NITƠ THỰC PHẨM
FOOD GRADE NITROGEN TEST REPORT
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Nhà Máy | Factory
Địa chỉ|Address: Lô B-3B3-CN, Đường NE5B, Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Thới Hoà, 
Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam.

Hotline: 0937 200 655 - 0937 502 818 (Customer Service)

Tel: 0274 3595 151

Email: sigvn@sgindgas.com			        Website: www.sigvn.com

TOTAL GAS SOLUTIONS“

GIẢI 
PHÁP 
KHÍ 
CÔNG 
NGHIỆP


